
  

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS LONG BIÊN  

 

ĐIỂM SƠ KẾT THI ĐUA THÁNG 10 

 

(Từ ngày 1/10 đến ngày 30/10 /2022) 

 

LỚP  

TUẦN 5 
 

TUẦN 6 
 

TUẦN 7 
 

TUẦN 8 

TỔNG 

ĐIỂM 

XẾP THỨ XẾP KHỐI KHEN NGỢI 

6A1 101 141.2 146.2 144.8 533.2 9 7  

6A2 100 146 147.2 146.8 540 3 1 NHẤT KHỐI 

6A3 100 146.8 145 146 537.8 4 2  

6A4 100 143 144.8 148 535.8 5 3  

6A5 91 137.6 138.8 140.6 508 22 8  

6A6 99 141.6 146.8 146 533.4 8 6  

6A7 100 142.8 147.8 143.8 534.4 6 4  

6A8 99 146 146 143 534 7 5  

7A1 100 96 147.8 143.2 487 25 6  

7A2 100 141 143 146 530 11 3  

7A3 101 148 147 145.8 541.8 1 1 NHẤT KHỐI 

7A4 97 136.2 145 147.6 525.8 15 4  

7A5 98 143 147.6 144 532.6 10 2  

7A6 97 142.6 140 143 522.6 16 5  

8A1 100 131.6 140.8 144.2 516.6 20 4  

8A2 99 135.2 137.2 136.2 507.6 23 5  

8A3 99 136.6 147 144 526.6 14 1 NHẤT KHỐI 

8A4 98 140 145.4 133.6 517 19 3  

8A5 97 142.2 148 119.8 507 24 6  

8A6 100 129 147 142 518 18 2  

9A1 98 138.6 141 141.6 519.2 17 4  

9A2 100 146.8 147.4 146.6 540.8 2 1 NHẤT KHỐI 

9A3 89 115.6 92 133.8 430.4 27 7  

9A4 96 145.8 145.8 140 527.6 13 3  

9A5 97 146 143.6 142.8 529.4 12 2  

9A6 98 89 138 129 454 26 6  

9A7 100 136.6 142 137 515.6 21 5  



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


